
Tiếng Việt（ベトナム語）【地区:小川Ｂ(ちく:おがわＢ)】

 

４月(2025年） 7月（2025年）
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 27 28 29 30 31

5月（2025年） 8月（2025年）
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2

4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

6月（2025年） 9月（2025年）
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27

29 30 28 29 30

・hãy mang rác đến nơi tập kết trước lúc 8 giờ sáng

・rác phân loại không đúng cách sẽ không được thu（sẽ dán nhãn vi phạm）

・nơi tập trung rác người sử dụng hãy quản lý sạch sẽ

令和７年度 資源リサイクル収集日カレンダー 【小川B】



Tiếng Việt（ベトナム語）【地区:小川Ｂ(ちく:おがわＢ)】

 

10月（2025年） 1月（2026年）
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 3

5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

11月（2025年） 2月（2026年）
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21

16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28

23 24 25 26 27 28 29

30

12月（2025年） 3月（2026年）
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 29 30 31

・hãy mang rác đến nơi tập kết trước lúc 8 giờ sáng

・rác phân loại không đúng cách sẽ không được thu（sẽ dán nhãn vi phạm）

・nơi tập trung rác người sử dụng hãy quản lý sạch sẽ

令和７年度 資源リサイクル収集日カレンダー 【小川B】


